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Khoa, Bộ môn, Trung tâm giảng 

dạy chứng chỉ
Tên chứng chỉ

Chứng 

chỉ
Học viên thuộc Chuyên ngành

Số lượng 

học viên

Số 

Tín chỉ
Giờ Ngày Địa điểm

1 Tin học Tin học nâng cao 191 2 13g30 09/09/2025 Phòng máy 3A (lầu 3, tòa nhà 15 tầng)

2 Y đức Y đức 191 2 13g30 16/10/2025 Giảng đường 6D (lầu 6, tòa nhà 15 tầng)

3 Trung tâm Y sinh học phân tử Sinh học phân tử 191 2 13g30 08/10/2025 Giảng đường 6D (lầu 6, tòa nhà 15 tầng)

Phương pháp Nghiên cứu khoa học 191 2 13g30 08/09/2025 Giảng đường 6D (lầu 6, tòa nhà 15 tầng)

Phương pháp Giảng dạy 191 2 13g30 20/10/2025 Giảng đường 6D (lầu 6, tòa nhà 15 tầng)

Chẩn đoán hình ảnh Cơ sở Chấn thương chỉnh hình 6 3 7g30 08/09/2025 Phòng bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, lầu 4, tòa nhà 15 tầng

Chẩn đoán hình ảnh Cơ sở Lão khoa 10 3 7g30 08/09/2025 Phòng họp, khoa Chẩn đoán hình ảnh, BV Đại học Y Dược TP HCM

Hình ảnh học can thiệp Cơ sở Ngoại khoa 12 3 7g30 08/09/2025 Phòng họp, khoa Chẩn đoán hình ảnh, BV Đại học Y Dược TP HCM

Chẩn đoán hình ảnh Cơ sở Ngoại - Nhi 4 3 7g30 08/09/2025 Phòng giao ban, khoa Siêu âm, X quang, bệnh viện Nhi Đồng 1

Chẩn đoán hình ảnh Cơ sở Nhãn khoa 5 3 7g30 08/09/2025 Phòng bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, lầu 4, tòa nhà 15 tầng

Chẩn đoán hình ảnh Cơ sở Truyền nhiễm và các BNĐ 3 3 7g30 08/09/2025 Phòng họp, khoa Chẩn đoán hình ảnh, BV Đại học Y Dược TP HCM

Hình ảnh học Hỗ trợ Giải phẫu bệnh 3 3 7g30 13/10/2025 Phòng họp, khoa Chẩn đoán hình ảnh, BV Đại học Y Dược TP HCM

Chẩn đoán hình ảnh Hỗ trợ Nội tiết 6 3 7g30 13/10/2025 Phòng giao ban, khoa Siêu âm, X quang, bệnh viện Nhi Đồng 1

Chẩn đoán hình ảnh học trong sản phụ khoa Hỗ trợ Sản phụ khoa 11 3 7g30 13/10/2025 Phòng bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, lầu 4, tòa nhà 15 tầng

Chẩn đoán hình ảnh Hỗ trợ Tai Mũi Họng (Thính học) 1 3 7g30 13/10/2025 Phòng bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, lầu 4, tòa nhà 15 tầng

Chẩn đoán hình ảnh Hỗ trợ Tai Mũi Họng (Mũi Họng) 7 3 7g30 13/10/2025 Phòng bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, lầu 4, tòa nhà 15 tầng

Khoa học thần kinh Cơ sở Phục hồi chức năng 1 3 8g 08/09/2025 Phòng Bộ môn, Bệnh viện 1A

Chấn thương chỉnh hình Hỗ trợ Ngoại - Lồng ngực 5 3 8g 13/10/2025 Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình

Chấn thương chỉnh hình Hỗ trợ Ngoại - Thần kinh & sọ não 7 3 8g 13/10/2025 Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình

Lý sinh lâm sàng Hỗ trợ Phục hồi chức năng 1 3 8g 13/10/2025 Phòng Bộ môn, Bệnh viện 1A

7 Giải phẫu học Giải phẫu thần kinh Cơ sở Ngoại - Thần kinh và sọ não 7 3 Bộ môn liên hệ trực tiếp học viên

Các nguyên lý và kỹ thuật phân tích hoá sinh Cơ sở Hóa sinh y học 2 3 9g 08/09/2025

Đánh giá kỹ thuật phân tích và lâm sàng các 

phương pháp xét nghiệm
Hỗ trợ Hóa sinh y học 2 3 9g 13/10/2025

Các xét nghiệm cận lâm sàng hiện đại Hỗ trợ Nhãn khoa 5 3 9g 13/10/2025

Giải phẫu bệnh hạch và tủy xương Cơ sở Huyết học 3 3 8g 08/09/2025 Văn phòng BM lầu 5, Bệnh viện Truyền máu Huyết học (Bình Chánh)

Các bệnh lý huyết học lâm sàng Cơ sở Nhi: Huyết học - Ung bướu 1 3 8g 08/09/2025 Văn phòng BM lầu 5, BV Truyền máu Huyết học (Bình Chánh)

Huyết học Hỗ trợ Hồi sức cấp cứu 7 3 8g 13/10/2025 Văn phòng BM lầu 5, BV Truyền máu Huyết học (Bình Chánh)

Giải phẫu bệnh Cơ sở Chẩn đoán hình ảnh (Siêu âm) 1 3 08/09/2025 Bộ môn thông báo trực tiếp học viên

Giải phẫu bệnh Cơ sở Chẩn đoán hình ảnh (X quang) 5 3 08/09/2025 Bộ môn thông báo trực tiếp học viên

Di truyền học Cơ sở Giải phẫu bệnh 3 2 08/09/2025 Bộ môn thông báo trực tiếp học viên

Tư vấn Di truyền trong các bệnh lý ung thư Cơ sở Giải phẫu bệnh 3 2 08/09/2025 Bộ môn thông báo trực tiếp học viên

Giải phẫu bệnh Cơ sở Tai Mũi Họng (Thính học) 1 3 08/09/2025 Bộ môn thông báo trực tiếp học viên

Giải phẫu bệnh Cơ sở Tai Mũi Họng (Mũi Họng) 7 3 08/09/2025 Bộ môn thông báo trực tiếp học viên

Giải phẫu bệnh Cơ sở Ung thư 6 3 08/09/2025 Bộ môn thông báo trực tiếp học viên

Giải phẫu bệnh Hỗ trợ Da liễu 6 3 13/09/2025 Bộ môn thông báo trực tiếp học viên

Ngoại nhi Hỗ trợ Ngoại khoa 12 3 8g 13/10/2025 BM Ngoại Nhi, Lầu 5, tòa 15 tầng, 217 Hồng Bàng

Cấp cứu hồi sức ngoại nhi Hỗ trợ Ngoại - Nhi 4 3 8g 13/10/2025 BM Ngoại Nhi, Lầu 5, tòa 15 tầng, 217 Hồng Bàng

12 Ngoại thần kinh Ngoại thần kinh Cơ sở Ngoại - Lồng ngực 5 3 8g 08/09/2025 Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Ngoại tổng quát Cơ sở Ngoại - Tiết niệu 2 3 7g 08/09/2025 Lầu 4, Phòng bộ môn Ngoại TQ, Bệnh viện Chợ Rẫy

Ngoại tổng quát Hỗ trợ Chẩn đoán hình ảnh (Siêu âm) 1 3 7g 13/10/2025 Phòng bộ môn Ngoại TQ, Bệnh viện Đại học Y Dược

Ngoại tổng quát Hỗ trợ Chẩn đoán hình ảnh (X quang) 5 3 7g 13/10/2025 Phòng bộ môn Ngoại TQ, Bệnh viện Đại học Y Dược

Cấp cứu trước viện và an toàn chuyển viện Cơ sở Nhi - Hồi sức 3 3 7g30 08/09/2025 Văn phòng bộ môn Nhi, Bệnh viện Nhi Đồng 1

Hồi sức cấp cứu nhi Cơ sở Nhi - Tiêu hóa 2 3 7g30 08/09/2025 Văn phòng bộ môn Nhi, Bệnh viện Nhi Đồng 1

Hồi sức cấp cứu nhi Hỗ trợ Nhi - Nội tiết và chuyển hóa 1 3 7g30 13/10/2025 Văn phòng bộ môn Nhi, Bệnh viện Nhi Đồng 1

Nhiễm nhi Hỗ trợ Nhi - Hô hấp 3 3 7g30 13/10/2025 Văn phòng bộ môn Nhi, Bệnh viện Nhi Đồng 1

Nhiễm nhi Hỗ trợ Nhi - Hồi sức 3 3 7g30 13/10/2025 Văn phòng bộ môn Nhi, Bệnh viện Nhi Đồng 1

Nhiễm nhi Hỗ trợ Nhi: Huyết học - Ung bướu 1 3 7g30 13/10/2025 Văn phòng bộ môn Nhi, Bệnh viện Nhi Đồng 1

Nhiễm nhi Hỗ trợ Nhi - Sơ sinh 4 3 7g30 13/10/2025 Văn phòng bộ môn Nhi, Bệnh viện Nhi Đồng 1

Nhiễm nhi Hỗ trợ Nhi - Tiêu hóa 2 3 7g30 13/10/2025 Văn phòng bộ môn Nhi, Bệnh viện Nhi Đồng 1

Siêu âm tim qua thành ngực Hỗ trợ Nhi - Tim mạch 1 3 7g30 13/10/2025 Văn phòng bộ môn Nhi, Bệnh viện Nhi Đồng 1

Phòng họp BM Hóa sinh, lầu 3, Khu B, phía trên khu Răng Hàm Mặt, 217 

Hồng Bàng

13 Ngoại tổng quát

14  Nhi

Mô phôi - Giải phẫu bệnh

11 Ngoại nhi

6 Chấn thương chỉnh hình

9 Huyết học

8 Hóa sinh

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KHAI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ HỖ TRỢ - CHUYÊN KHOA CẤP II NĂM 2025

Môn 

Chung

Học viên toàn khóa (Ngoại trừ 

chuyên ngành, Tổ chức Quản lý 

Dược)
4 Trung tâm Giáo dục y học

5 Chẩn đoán hình ảnh

10



Truyền nhiễm Cơ sở Hồi sức cấp cứu 7 3 9g30 08/09/2025 Lầu 3 toà nhà A-D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Các bệnh nhiễm và truyền nhiễm thường gặp ở 

Việt Nam
Hỗ trợ Vi khuẩn học 1 3 9g30 13/10/2025 Lầu 3 toà nhà A-D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Nội tiết Hỗ trợ Lao 2 3 8g 13/10/2025 Lầu 3, Khoa Nội tiết, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Bệnh đái tháo đường – Bệnh nội tiết khác Hỗ trợ Tâm thần 6 3 8g 13/10/2025 Lầu 3, Khoa Nội tiết, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Tương hợp hình ảnh CT scan và nội soi phế 

quản hướng dẫn can thiệp
Cơ sở Nội - Hô hấp 8 3 08/09/2025 Bộ môn thông báo trực tiếp học viên

Sinh thiết thận Cơ sở Nội - Thận tiết niệu 2 3 08/09/2025 Bộ môn thông báo trực tiếp học viên

Nội soi tiêu hóa trên chẩn đoán Cơ sở Nội - Tiêu hóa 8 3 08/09/2025 Bộ môn thông báo trực tiếp học viên

Điện tâm đồ Cơ sở Nội - Tim mạch 2 3 08/09/2025 Bộ môn thông báo trực tiếp học viên

Nội soi phế quản Hỗ trợ Gây mê hồi sức 10 3 13/10/2025 Bộ môn thông báo trực tiếp học viên

Nội soi phế quản chẩn đoán Hỗ trợ Nội - Hô hấp 8 3 13/10/2025 Bộ môn thông báo trực tiếp học viên

Giải phẫu bệnh thận trong thực hành lâm sàng Hỗ trợ Nội - Thận tiết niệu 2 3 13/10/2025 Bộ môn thông báo trực tiếp học viên

Nội soi tiêu hóa trên can thiệp Hỗ trợ Nội - Tiêu hóa 8 3 13/10/2025 Bộ môn thông báo trực tiếp học viên

Siêu âm tim - mạch máu Hỗ trợ Nội - Tim mạch 2 3 13/10/2025 Bộ môn thông báo trực tiếp học viên

Răng hàm mặt cơ sở Cơ sở Răng Hàm Mặt 9 2  08/09/2025 Khoa thông báo trực tiếp học viên

Giải phẫu bệnh răng hàm mặt Cơ sở Răng Hàm Mặt 9 1  08/09/2025 Khoa thông báo trực tiếp học viên

Nghiên cứu khoa học răng hàm mặt Hỗ trợ Răng Hàm Mặt 9 1  13/10/2025 Khoa thông báo trực tiếp học viên

Thực hành nghiên cứu khoa học răng hàm mặt Hỗ trợ Răng Hàm Mặt 9 2  13/10/2025 Khoa thông báo trực tiếp học viên

Miễn dịch - Dị ứng Cơ sở Da liễu 6 3 08/09/2025 Bộ môn thông báo trực tiếp học viên

Sinh lý hô hấp Cơ sở Nhi - Hô hấp 3 3 8g 08/09/2025

Sinh lý hệ nội tiết Cơ sở Nhi - Nội tiết và chuyển hóa 1 3 8g 08/09/2025

Sinh lý sơ sinh Cơ sở Nhi - Sơ sinh 4 3 8g 08/09/2025

Sinh lý hệ tim mạch Cơ sở Nhi - Tim mạch 1 3 8g 08/09/2025

20 Tâm thần Tâm thần Cơ sở Thần kinh 4 3 9g30 08/09/2025 Phòng học - Khoa nội trú - Bệnh viện Tâm thần TPHCM

Thần kinh Cơ sở Tâm thần 6 3 7g30 08/09/2025 Lầu 9B3 Bệnh viện Chợ Rẫy (Văn phòng bộ môn Thần kinh)

Thần kinh Hỗ trợ Lão khoa 10 3 7g30 13/10/2025 Lầu 9B3 Bệnh viện Chợ Rẫy (Văn phòng bộ môn Thần kinh)

Triệu chứng học thần kinh nâng cao Hỗ trợ Thần kinh 4 3 7g30 13/10/2025 Khoa Nội Thần kinh tổng quát, Bệnh viện Nhân Dân 115

22 Tiết niệu học Tiết niệu học Hỗ trợ Ung thư 6 3 9g 13/10/2025 Phòng bộ môn Tiết niệu học, Lầu 6, tòa nhà 15 tầng, 217 Hồng Bàng

Ung thư Cơ sở Sản phụ khoa 11 3 8g 08/09/2025 Hội trường A, lầu 3, tháp A, BV Ung Bướu CS2

Ung thư Hỗ trợ Chấn thương chỉnh hình 6 3 8g 13/10/2025 Hội trường A, lầu 3, tháp A, BV Ung Bướu CS2

Ung thư Hỗ trợ Ngoại - Tiết niệu 2 3 8g 13/10/2025 Hội trường A, lầu 3, tháp A, BV Ung Bướu CS2

Vi sinh Cơ sở Lao 2 3 7g30 08/09/2025
Giảng đường BM Vi sinh Ký sinh (lầu 2, Khu B, phía trên khu Răng Hàm 

Mặt, 217 Hồng Bàng)

Các loại ký sinh trùng gây bệnh ở người Cơ sở Vi khuẩn học 1 3 7g30 08/09/2025
Giảng đường BM Vi sinh Ký sinh (lầu 2, Khu B, phía trên khu Răng Hàm 

Mặt, 217 Hồng Bàng)

Vi sinh - Ký sinh Hỗ trợ
Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt 

đới
3 3 7g30 13/10/2025

Giảng đường BM Vi sinh Ký sinh (lầu 2, Khu B, phía trên khu Răng Hàm 

Mặt, 217 Hồng Bàng)

25 Y Đức - Xã hội học - CSGN Chăm sóc giảm nhẹ Hỗ trợ Huyết học 3 3 7g30 13/10/2025 Giảng đường 5A2, lầu 5, tòa nhà 15 tầng, 217 Hồng Bàng

Thần kinh sinh học nâng cao Cơ sở Y học cổ truyền 5 3 08/09/2025 Khoa thông báo trực tiếp học viên

Dược lâm sàng (cổ truyền & hiện đại) Hỗ trợ Y học cổ truyền 5 3 13/10/2025 Khoa thông báo trực tiếp học viên

Sinh thống kê Cơ sở Nội tiết 6 3 7g 08/09/2025 Giảng đường E - Khoa YTCC (159 Hưng Phú), 

Sinh thống kê Cơ sở Gây mê hồi sức 10 3 7g 08/09/2025 Giảng đường E - Khoa YTCC (159 Hưng Phú), 

Tổ chức - Quản lý y tế Cơ sở Quản lý y tế 6 3 08/09/2025 Khoa thông báo trực tiếp học viên

Theo dõi, lượng giá chương trình, hoạt động y tế Hỗ trợ Quản lý y tế 6 3 13/10/2025 Khoa thông báo trực tiếp học viên

 LAB_BMSL2 (lầu 9, tòa nhà 15 tầng)

Khoa Y học cổ truyền26

21 Thần kinh

23 Ung bướu

24 Vi sinh - Ký sinh

16 Nội tiết

17 Nội tổng quát

19 Sinh lý - Sinh lý bệnh Miễn dịch

18 Răng Hàm Mặt

15 Nhiễm

27 Y tế công cộng


